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Đề 3 

1. 

a.Ghi cách đọc các số sau vào chỗ chấm: 

36 đọc là: .......................... 

92 đọc là: .......................... 

87 đọc là: .......................... 

100 đọc là: ........................ 

b.Viết số thích hợp vào ô trống: 

 

2. 

 

a.Viết các số: 53 ; 80 ; 39 và 76 theo thứ tự từ bé đến lớn: 

............................................................................................................................... 

b.Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

Số 98 gồm ..... chục và ..... đơn vị 

Số 50 gồm ..... chục và ..... đơn vị. 

3. 

a.Nối theo mẫu 



Học 360.net – Tài liệu học tập, bài giảng miễn phí 
 
 

 

b.Đặt tính rồi tính: 

21 + 47                35 + 53                    68 – 42                     95 – 74 

............                ............                     ............                     .............. 

............                ............                     ............                     .............. 

............                ............                     ............                     .............. 

4. 

a.Đọc tờ lịch rồi viết tên thứ; tên ngày và tên tháng vào chỗ chấm: 

 

Tờ lịch chỉ thứ ..... ngày ..... tháng ..... 

b.Xem hình bên rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm: 


